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BÁO CÁO DỮ LIỆU TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
NĂM ……
(Tính đến tháng 12 của năm báo cáo)

1. Nhân lực khoa học và công nghệ 
	TT
	Trình độ đào tạo, học hàm, học vị
	Số lượng cơ hữu
	Số lượng  hợp đồng
	Tổng số

	1. 
	Giáo sư
	
	
	

	2. 
	Phó Giáo sư
	
	
	

	3. 
	Tiến sĩ, tiến sĩ khoa học (trừ các cá nhân đã được tính trong mục 1, 2) 
	
	
	

	4. 
	Thạc sĩ
	
	
	

	5. 
	Nghiên cứu sinh
	
	
	

	6. 
	Học viên cao học
	
	
	

	7. 
	Nhân lực khác
	
	
	



2. Tiềm lực khoa học và công nghệ khác trong năm báo cáo
	TT
	Loại hoạt động KHCN/Tên sản phẩm
	Số lượng/số tiền

	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1. 
	Bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science (WoS) 
	
	

	2. 
	Bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus
	
	

	3. 
	Bài báo khoa học công bố trên tạp chí thuộc danh mục Asean Citation Index (ACI)
	
	

	4. 
	Bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế khác
	
	

	5. 
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng GSNN tính điểm
	
	

	6. 
	Sách/chương sách chuyên khảo được xuất bản 
	
	

	7. 
	Sách tham khảo được xuất bản 
	
	

	8. 
	Tài sản trí tuệ được chấp nhận đơn
	
	

	9. 
	Tài sản trí tuệ được cấp bằng
	
	

	10. 
	Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động KHCN của đơn vị
	
	Tổng số tiền, triệu đồng

	11. 
	Nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động KHCN của đơn vị
	
	Tổng số tiền, triệu đồng

	12. 
	Hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
	
	Tổng giá trị, triệu đồng

	13. 
	Các hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	
	

	14. 
	Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KHCN
	
	Tổng giá trị, triệu đồng

	15. 
	Tiềm lực khoa học và công nghệ khác (nếu có)
	
	




	 Người lập biểu
(ký, họ và tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ và tên, đóng dấu)








